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BỘ TƯ PHÁP

   Số:         /2025/TT-BTP
                
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
              Hà Nội, ngày     tháng      năm 2025    


	  DỰ THẢO 




THÔNG TƯ
Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tư pháp
 
Căn cứ Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
	Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; 
	Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tư pháp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tư pháp
1. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tư pháp bao gồm lưu trữ vĩnh viễn và lưu trữ có thời hạn, áp dụng với hồ sơ, tài liệu trong các lĩnh vực công tác sau:
a) Hồ sơ, tài liệu công tác xây dựng pháp luật;
b) Hồ sơ, tài liệu pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật;
c) Hồ sơ, tài liệu xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
d) Hồ sơ, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa;
đ) Hồ sơ, tài liệu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
e) Hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính;
g) Hồ sơ, tài liệu bồi thường nhà nước;
h) Hồ sơ, tài liệu hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
i) Hồ sơ, tài liệu lý lịch tư pháp;
k) Hồ sơ, tài liệu con nuôi;
l) Hồ sơ, tài liệu bổ trợ tư pháp;
m) Hồ sơ, tài liệu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng;
n) Hồ sơ, tài liệu trợ giúp pháp lý. 
[bookmark: _GoBack]2. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong các lĩnh vực công tác nêu tại khoản 1 thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2025. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp và cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.

	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Hải Ninh
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 PHỤ LỤC 
THỜI HẠN LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BTP ngày       tháng      năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	Tên nhóm hồ sơ, tài liệu
	Thời hạn lưu trữ
	Ghi chú

	
	1. Hồ sơ, tài liệu công tác xây dựng pháp luật
	

	1. 
	Hồ sơ xây dựng đề nghị, dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Quốc hội, UBTVQH
	Vĩnh viễn
	

	2. 
	Hồ sơ lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
	20 năm
	

	3. 
	Hồ sơ xây dựng đề nghị, dự án văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
	50 năm
	

	4. 
	Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện)
	30 năm
	

	5. 
	Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã
	20 năm
	

	6. 
	Hồ sơ thẩm định, thẩm tra đề nghị, dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Quốc hội, UBTVQH 
	Vĩnh viễn
	

	7. 
	Hồ sơ thẩm định, thẩm tra đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
	50 năm
	

	8. 
	Hồ sơ thẩm định, thẩm tra xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện)
	30 năm
	

	9. 
	Văn bản góp ý văn bản quy phạm pháp luật gửi cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, cơ quan ban hành văn bản
	20 năm
	

	10. 
	Văn bản ban hành danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ 
	20 năm
	

	
	2. Hồ sơ, tài liệu pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật 

	11. 
	Hồ sơ xây dựng, ban hành Quy chế đối ngoại của Bộ Tư pháp
	20 năm 
	

	12. 
	Hồ sơ xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định dự thảo điều ước, thỏa thuận quốc tế về hợp tác với nước ngoài về cải cách tư pháp và pháp luật 
	

	

	13. 
	- Được duyệt
	70 năm 
	

	14. 
	- Không được duyệt
	05 năm 
	

	15. 
	Hồ sơ về việc đề xuất ký kết các điều ước quốc tế, hợp tác quốc tế
	

	

	16. 
	- Được duyệt
	70 năm 
	

	17. 
	- Không được duyệt
	05 năm 
	

	18. 
	Hồ sơ, tài liệu giải quyết pháp lý các tranh chấp về đầu tư quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì 
	Vĩnh viễn
	

	19. 
	Hồ sơ, tài liệu về việc phối hợp giải quyết tranh chấp, xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật quốc tế 
	20 năm
	

	20. 
	Hồ sơ, tài liệu thực hiện các ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài
	10 năm
	

	21. 
	Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Cơ quan đầu mối quốc gia trong thực thi Công ước và các phán quyết của trọng tài nước ngoài
	20 năm
	

	
	3. Hồ sơ, tài liệu xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật 
	

	22. 
	Hồ sơ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
	20 năm
	

	23. 
	Hồ sơ kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
	20 năm
	

	
	4. Hồ sơ, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

	24. 
	Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
	10 năm
	

	25. 
	Hồ sơ tổng hợp tình hình hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở
	20 năm
	

	26. 
	Hồ sơ công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật trung ương theo quy định của pháp luật
	20 năm
	

	27. 
	Hồ sơ về các hoạt động truyền thông chính sách trong xây dựng, thực hiện và hoàn thiện chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật
	10 năm
	

	28. 
	Hồ sơ tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hòa giải ở cơ sở
	10 năm
	

	29. 
	Hồ sơ xây dựng các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa
	10 năm
	

	30. 
	Hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý 
	05 năm
	

	31. 
	Hồ sơ triển khai các Đề án, chương trình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa
	20 năm
	

	
	5. Hồ sơ, tài liệu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
	

	32. 
	Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật
	20 năm
	

	33. 
	Hồ sơ, tài liệu rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
	20 năm
	

	34. 
	Hồ sơ, tài liệu quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
	20 năm
	

	
	6. Hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 
	

	35. 
	Hồ sơ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án hàng năm
	Vĩnh viễn
	

	36. 
	Hồ sơ về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hàng năm cho các cơ quan thi hành án  
	Vĩnh viễn
	

	37. 
	Hồ sơ phê duyệt Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm hàng năm
	20 năm
	

	38. 
	Hồ sơ về việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp
	20 năm
	

	39. 
	Hồ sơ chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn thi hành bản án, quyết định dân sự:
	
	

	40. 
	- Vụ việc phức tạp, kéo dài
	Vĩnh viễn
	

	41. 
	- Vụ việc khác
	20 năm
	

	42. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, phá sản, trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có nhiều tình tiết phức tạp, kéo dài, phạm vi rộng và có sự tham gia phối hợp của nhiều bộ, ngành
	Vĩnh viễn

	

	43. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, phá sản, trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài
	50 năm

	

	44. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
	50 năm
	

	45. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự. 
	50 năm
	

	46. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định hôn nhân và gia đình
	30 năm
	

	47. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định kinh doanh, thương mại; Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, trọng tài thương mại
	30 năm
	

	48. 
	Hồ sơ thi hành bản án, quyết định lao động
	30 năm
	

	49. 
	Hồ sơ thi hành quyết định của Tòa án về giải quyết phá sản
	30 năm
	

	50. 
	Hồ sơ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự
	 
70 năm
	

	51. 
	Hồ sơ thi hành phần dân sự trong bản án hành chính
	30 năm
	

	52. 
	Hồ sơ thi hành phần án phí, hoàn trả tiền tạm ứng án phí trong bản án, quyết định dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình, phá sản, trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh
	20 năm
	

	53. 
	Hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính
	10 năm
	

	54. 
	Hồ sơ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án
	20 năm
	

	55. 
	Hồ sơ đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự:
	
	

	56. 
	- Được duyệt
	20 năm
	

	57. 
	- Không được duyệt
	10 năm
	

	58. 
	Hồ sơ hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	
	

	59. 
	- Vụ việc phức tạp, kéo dài
	Vĩnh viễn
	

	60. 
	- Vụ việc khác
	20 năm
	

	61. 
	Các loại sổ thi hành án
	Vĩnh viễn
	

	62. 
	Sổ thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Vĩnh viễn
	

	63. 
	Sổ nhận đơn
	10 năm
	

	64. 
	Hồ sơ yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	10 năm
	

	65. 
	Hồ sơ đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	10 năm
	

	66. 
	Hồ sơ chuyển đơn, trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo
	05 năm
	

	67. 
	Hồ sơ thực hiện bồi thường nhà nước, chi trả tiền bồi thường nhà nước và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định:
	
	

	68. 
	- Vụ việc nghiêm trọng, số tiền bồi thường lớn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành
	Vĩnh viễn

	

	69. 
	- Vụ việc khác
	20 năm
	

	70. 
	Hồ sơ, tài liệu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
	20 năm
	

	71. 
	Hồ sơ xác nhận kết quả thi hành án dân sự, xét miễn giảm phí thi hành án dân sự
	20 năm
	

	72. 
	Hồ sơ quản lý khoản thu phí thi hành án dân sự
	20 năm
	

	
	7. Hồ sơ, tài liệu bồi thường nhà nước 
	

	73. 
	Hồ sơ giải quyết bồi thường nhà nước
	20 năm
	

	74. 
	Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến bồi thường nhà nước
	10 năm
	

	
	8. Hồ sơ, tài liệu hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	

	75. 
	Hồ sơ giải quyết thủ tục xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam 
	Vĩnh viễn
	

	76. 
	Hồ sơ tra cứu quốc tịch Việt Nam, xác minh quốc tịch
	05 năm
	

	77. 
	Hồ sơ theo dõi việc thực hiện các quy định pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	10 năm
	

	78. 
	Hồ sơ giải quyết các việc về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định của pháp luật
	20 năm
	

	79. 
	Hồ sơ về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định của pháp luật
	Vĩnh viễn
	

	
	09. Hồ sơ, tài liệu lý lịch tư pháp
	

	80. 
	Hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp
	10 năm
	

	81. 
	Hồ sơ lý lịch tư pháp cá nhân (Bản án, trích lục bản án, quyết định thi hành án hình sự, giấy chứng nhận chấp nhận xong hình phạt, Lý lịch tư pháp của cá nhân và các tài liệu khác trong hồ sơ lý lịch tư pháp)
	Đến khi cá nhân qua đời
	

	
	10. Hồ sơ, tài liệu con nuôi
	

	82. 
	Hồ sơ giải quyết các vụ việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
	Vĩnh viễn
	

	83. 
	Hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	20 năm
	

	84. 
	Hồ sơ thu hồi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	05 năm
	

	85. 
	Hồ sơ báo cáo phát triển của trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài 
	05 năm
	

	86. 
	Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam
	
	

	87. 
	- Hồ sơ tổ công tác liên ngành
	10 năm
	

	88. 
	- Hồ sơ liên lạc, trao đổi, cung cấp thông tin pháp luật, số liệu thống kê, biểu mẫu chuẩn về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam
	10 năm

	

	
	11. Hồ sơ, tài liệu bổ trợ tư pháp
	

	89. 
	Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sự, chứng chỉ hành nghề đấu giá, chứng chỉ hành nghề quản tài viên, Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài
	20 năm
	

	90. 
	Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên, thừa phát lại 
	20 năm
	

	91. 
	Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
	20 năm
	

	92. 
	Hồ sơ thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, Giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	20 năm
	

	93. 
	Hồ sơ lập, công bố và quản lý danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh  lý tài sản trong phạm vi cả nước 
	10 năm
	

	94. 
	Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
	50 năm
	

	95. 
	Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
	50 năm
	

	96. 
	Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, công nhận người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 
	20 năm 
	

	97. 
	Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
	20 năm
	

	98. 
	Hồ sơ góp ý kiến về việc thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương 
	20 năm
	

	99. 
	Hồ sơ cấp phép thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư; quy định chương trình khung đào tạo nghề luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại 
	20 năm
	

	100. 
	Hồ sơ quản lý các hội tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
	20 năm
	

	101. 
	Hồ sơ phối hợp với Bộ Nội vụ phê duyệt điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 
	20 năm
	

	102. 
	Hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
	
	

	103. 
	- Vụ việc nghiêm trọng
	Vĩnh viễn
	

	104. 
	- Vụ việc khác
	20 năm
	

	
	12. Hồ sơ, tài liệu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng
	

	105. 
	Hồ sơ thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm
	10 năm
	

	106. 
	Hồ sơ quản lý tổ chức và hoạt động đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	20 năm
	

	107. 
	Hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, tài sản 
	10 năm
	

	108. 
	Hồ sơ cấp và quản lý tài khoản đăng ký trực tuyến, mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm 
	10 năm
	

	109. 
	Hồ sơ thực hiện việc cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền
	10 năm
	

	
	13. Hồ sơ, tài liệu trợ giúp pháp lý 
	

	110. 
	Hồ sơ về các văn kiện Dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 
	20 năm
	

	111. 
	Hồ sơ thực hiện trợ giúp pháp lý: 
	
	

	
	Hồ sơ vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng 
	10 năm
	

	
	Hồ sơ vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật
	03 năm
	

	
	Hồ sơ vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng
	03 năm
	

	112. 
	Hồ sơ thực hiện quản lý về tập sự trợ giúp pháp lý
	03 năm 
	

	113. 
	Hồ sơ phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương: 
	
	

	
	Hồ sơ về ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng
	10 năm
	

	
	Hồ sơ về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng
	10 năm
	

	114. 
	Hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý 
	05 năm 
	






